
TT Họ và tên
Cơ quan công tác 

hiện tại
Chức vụ

Trình độ 

chuyên môn

1 Trần Thị Nga Phòng Tư pháp Trưởng phòng ĐH Luật

2 Nguyễn Quốc Phong Phòng Tư pháp Phó Trưởng phòng ĐH Luật

3 Liêu Ngọc Hằng Phòng Nội vụ Trưởng phòng ĐH Luật – KT

4 Tô Phú Quốc Phòng Nội vụ Phó Trưởng phòng ĐH Luật

5 Lê Thanh Lộc Tài nguyên - MT Trưởng phòng ĐH QL Đất đai + Luật

6 Nguyễn Thanh Hải Tài nguyên - MT Phó Trưởng phòng ĐH Quản lý Đất đai

7 Lê Thị Hồng Ban QL chợ Trưởng ban ĐH XD Đảng và CQNN

8 Nguyễn Thái Dũng Ban QL chợ Phó Trưởng ban ĐH XD Đảng và CQNN

9 Nguyễn Văn Trường Ban QL chợ Phó Trưởng ban CN Kinh tế-Chính trị

10 Nguyễn Thị Ngọc Phòng Kinh tế Trưởng phòng ĐH Kinh tế

11 Nguyễn Thị Triều Tiên Phòng LĐTBXH Phó Trưởng phòng ĐH Hành chính

12 Lâm Khắc Việt Phòng Quản lý ĐT Trưởng phòng ĐH Kỹ thuật XD

13 Bùi Hoàng Long Phòng Quản lý ĐT Phó Trưởng phòng KS GT & Cầu đường

14 Phan Toàn Thắng Thanh tra TP P. Chánh Thanh tra ĐH Luật

15 Nguyễn Thanh Thảo Phòng GD – ĐT Phó Trưởng phòng Ths Sinh học

16 Trần Minh Trí Tòa án Nhân dân TP Phó Chánh án ĐH Luật

17 Phạm Hoàng Anh Tòa án Nhân dân TP Thẩm phán ĐH Luật

18 Nguyễn Văn Hùng Viện kiểm sát ND TP Phó Viện trưởng ĐH Luật

19 Lê Thị Thu Phương Viện kiểm sát ND TP Kiểm sát viên ĐH Luật

20 Lê Nguyễn Minh Tùng Ban QLDA và PTQĐ Phó Giám đốc Cử nhân Luật

21 Nguyễn Văn Thuận UB MTTQ VN Chủ tịch Ths QL giáo dục

22 Nguyễn Thị Nhàn UB MTTQ VN Phó Chủ tịch ĐH Hành chính

23  Nguyễn Đăng Định Phòng VH&TT  Trưởng phòng Đại học Luật

24  Trần Thị Kim Hồng Phòng VH&TT    Phó Trưởng phòng ĐH Hành chính

25 Trần Văn Muôn Công an Thành phố Trưởng CA Ths ANND

26 Phạm Hồng Thanh Công an Thành phố Phó Trưởng CA ĐH ANND

27 Phan Hữu Phước Công an Thành phố Phó Trưởng CA ĐH CSND

28 Nguyễn Thành Nam Công an Thành phố Phó Trưởng CA ĐH CSND

29 Dương Thế Duy Công an Thành phố Phó Trưởng CA ĐH CSND

30 Đỗ Nhựt Sĩ Công an Thành phố Phó Trưởng CA ĐH ANND

31 Nguyễn Thế Nhân Công an Thành phố Đội Trưởng Đội AN ĐH ANND

32 Đặng Văn Hòa Công an Thành phố Đội Trưởng CSGT-TT ĐH Luật

33 Trần Chiêu Thanh Công an Thành phố Đội Trưởng Đội ĐTTH ĐH CSND

DANH SÁCH BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT THÀNH PHỐ SA ĐÉC

(Ban hành kèm theo Quyết định 91/QĐ-UBND-HC, 

ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Chủ tịch UBND thành phố Sa Đéc)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

UBND THÀNH PHỐ SA ĐÉC

PHÒNG TƯ PHÁP



34 Nguyễn Thị Thu Trang Công an Thành phố Đội trưởng Đội TH ĐH CSND

35 Đặng Phước Hiền Công an Thành phố
Đội trưởng 

Đội QLHC về TTXH
ĐH CSND 

36 Nguyễn Văn Bé Sáu Công an Thành phố
Đội trưởng Đội 

CS PCCC và CNCH
ĐH Luật

37 Nguyễn Quang Vinh Công an Thành phố
Đội trưởng Đội 

ĐTTP về HS-KT-MT
ĐH CSND

38 Phạm Hoàng Nghĩa Phòng Y tế Chuyên viên ĐH Công nghệ TP

39 Tô Phú Mỹ Hội Cựu chiến binh Chủ tịch ĐH Quân sự

40 Trần Anh Tuấn Hội Cựu chiến binh Phó Chủ tịch ĐH QLXH

41 Trương Hoài Long Hội Cựu chiến binh UV.BTV ĐH QTKD

42 Nguyễn Văn Bình Đội QL TTĐT Đội trưởng  Cử nhân Luật

43 Hồ Quang Lớn Phòng Tư pháp Chuyên viên ĐH Luật

Sa Đéc, ngày 26 tháng 4 năm 2024

TRƯỞNG PHÒNG

Trần Thị Nga
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